
Phụ lục IX
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC BỘ, NGÀNH

THÁNG 5 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-VPCP ngày       tháng      năm 2024

của Văn phòng Chính phủ)

Số 
TT

Bộ, ngành, địa 
phương kiến 

nghị
Nội dung đề xuất, kiến nghị 

I Kiến nghị, đề xuất với Bộ Công an

1 UBND tỉnh 
Khánh Hòa

Sớm triển khai định danh, xác thực đối với tổ chức, doanh nghiệp, 
người nước ngoài trên VNeID để địa phương thuận tiện trong việc 
triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 
của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

2 UBND tỉnh
 Phú Thọ

Đối với phần mềm dịch vụ công liên thông của 02 nhóm TTHC 
"Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ 
em dưới 6 tuổi, hiện nay các cơ sở y tế đã cấp giấy chứng sinh điện 
tử và liên thông với cơ sở dữ liệu bảo hiểm, tuy nhiên nếu bấm vào 
lấy từ CSDL bảo hiểm thì nơi sinh lại hiện địa chỉ của người mẹ mà 
không hiện tên và địa chỉ Bệnh viện nơi trẻ em sinh ra; trong khi đó 
phần mềm không cho sửa; nếu nhập tay thì phải scan giấy chứng 
sinh. Do vậy đề nghị Bộ Công an xem xét, chỉnh sửa để có thể lấy 
dữ liệu từ CSDL bảo hiểm, không phải scan giấy chứng sinh.

II Kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo

3
Xem xét hướng dẫn việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ điện tử 
(không sử dụng phôi bằng như hiện tại) nhằm đẩy mạnh việc thực 
hiện việc số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. 

4
Kiến nghị quy định mẫu Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, 
chứng chỉ) trong thành phần hồ sơ TTHC chỉnh sửa nội dung văn 
bằng, chứng chỉ (mã TTHC: 2.001914).

5

UBND tỉnh 
Khánh Hòa

Đề xuất thực hiện liên thông đối với các TTHC có cùng cơ sở pháp 
lý và nội dung có liên quan: Cấp Chứng nhận trường trung học đạt 
kiểm định chất lượng giáo dục (mã TTHC: 1.000711) và Công nhận 
trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (mã TTHC: 1.000691); Cấp 
Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (mã 
TTHC: 1.000713) và Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 
(mã THC: 1.000280); Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm 
định chất lượng giáo dục (mã TTHC: 1.000715) và Công nhận 
trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia (mã TTHC: 1.000288).

6 UBND tỉnh
An Giang

Đề nghị xem xét lại một số TTHC Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 
thì không quy định về phí, lệ phí nhưng trên Cổng dịch vụ công quốc 
gia lại ghi nhận là có phí, lệ phí (dữ liệu được Cổng DVC quốc gia 
cung cấp) nên ảnh hưởng đến cách tính tỷ lệ thành toán trực tuyến 
của tỉnh, cụ thể: (1) Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ 
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thông, (2) Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, (3) Xin học 
lại tại trường khác đối với học sinh trung học.

III Kiến nghị, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải

7 UBND tỉnh
Hà Giang

Chỉnh sửa nội dung (thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện...) TTHC 
mã số 1.000314 “Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức 
giao thông nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ” được 
đăng tải trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định tại khoản 5 
Điều 28 và Điều 26 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT (chi tiết có 
bảng so sánh thành phần hồ sơ đính kèm); Bổ sung TTHC “Cấp phép 
thi công nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ” theo quy 
định tại khoản 5, Điều 28 và Điều 27 Thông tư số 50/2015/TT- 
BGTVT; Xem xét Phân cấp thẩm quyền chấp thuận đấu nối tạm thời 
vào quốc lộ đang khai thác sử dụng theo quy định tại khoản 3 và 
khoản 4 Điều 28 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT về cho địa 
phương thực hiện.

8 UBND tỉnh 
Ninh Thuận

Xem xét, bổ sung các nội dung trường thông tin: (i) Ngày hồ sơ có 
kết quả (hồ sơ đã xử lý xong và chờ trả kết quả) đối với các hồ sơ ở 
trạng thái kết thúc 9, 10; (ii) Tệp kết quả xử lý hồ sơ trên các Hệ 
thống quản lý vận tải đường bộ; Hệ thống quản lý đăng ký giấy phép 
lái xe.

IV Kiến nghị, đề xuất với Bộ Nội vụ

9 UBND tỉnh
An Giang

Kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, sử dụng kết quả đánh giá của Bộ 
chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 
766/QĐ-TTg ngày 23/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở 
đánh giá công tác cải cách  TTHC của địa phương để đánh giá các 
tiêu chí, tiêu chí thành phần cải cách TTHC theo Nghị quyết số 
76/NQ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ.

V Kiến nghị, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10 UBND tỉnh 
Sóc Trăng

Đối với 02 TTHC mã số 2.001827 và 2.001823 lĩnh vực Quản lý 
Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản, đề nghị Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn công bố bổ sung mẫu Bản thuyết minh về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn 
thực phẩm có quy định tại Phụ lục III ban hành theo Thông tư số 
32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022. Đồng thời, xem xét ban 
hành mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm để tổ chức, cá nhân (các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản) thuận lợi trong quá trình thực hiện.

VI Kiến nghị, đề xuất với Bộ Tài chính
11 UBND tỉnh

 An Giang
Sớm hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng hệ thống Dịch vụ công trực 
tuyến Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ ngân sách để đồng bộ dữ 
liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đảm bảo chỉ tiêu về công 
khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ TTHC của Sở Tài chính nói 
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riêng và của tỉnh An Giang nói chung.
VII Kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp

12 UBND tỉnh 
Phú Thọ

Công khai cả hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và qua dịch vụ bưu 
chính công ích đối với 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Cấp phiếu lý lịch tư 
pháp: Tại Quyết định số 565/QĐ-BTP ngày 03/4/2024 của Bộ Tư 
pháp về việc công bố Danh mục  TTHC thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Tư pháp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
đã công bố 03 TTHC thuộc lĩnh vực Cấp phiếu lý lịch tư pháp là 
dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tuy nhiên hiện nay trên Cơ sở 
dữ liệu  TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ Tư pháp chỉ 
công khai hình thức nộp hồ sơ trực tiếp (không có hình thức trực 
tuyến), trong khi đó việc tính điểm theo Quyết định số 766/QĐ-TTg 
chỉ căn cứ vào hình thức do Bộ Công bố, không căn cứ theo các 
Quyết định công bố địa phương hóa, do vậy đối với các thủ tục cấp 
phiếu lý lịch tư pháp của tỉnh Phú Thọ chưa được tính tỷ lệ dịch vụ 
công trực tuyến toàn trình.

VIII Kiến nghị, đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường
13 UBND tỉnh

Phú Thọ
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường không quy định cứng thời 
gian thực hiện  TTHC, việc thời gian thực hiện  TTHC sẽ do tỉnh 
công bố; hoặc đề nghị Văn phòng Chính phủ tính điểm căn cứ theo 
Quyết định công bố địa phương hóa.
Đối với các  TTHC thuộc lĩnh vực đất đai có liên quan đến nghĩa vụ 
tài chính và các  TTHC thuộc thẩm quyền của cấp huyện tại Quyết 
định số 1085/QĐ-BTNMT ngày 28/4/2023 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố  TTHC được sửa đổi, bổ sung;  TTHC 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đều công bố "thời gian thực 
hiện  TTHC Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và không tính 
thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không 
tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối 
với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng 
cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 
10 ngày. Kết quả giải quyết  TTHC phải trả cho người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết". 
Đối với tỉnh Phú Thọ, hiện nay các TTHC thuộc thẩm quyền của cấp 
huyện đều xây dựng quy trình liên thông từ cấp xã lên cấp huyện để 
người dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc nộp tại 
UBND cấp huyện, đồng thời quy định thời gian nếu nộp hồ sơ tại 
UBND cấp xã thì được cộng 03 ngày tiếp nhận và 03 ngày trả kết 
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quả, như vậy so với thời gian công bố của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đối với các thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã sẽ 
cộng thêm 06 ngày làm việc. 
 Các TTHC có liên quan đến nghĩa vụ tài chính, tỉnh Phú Thọ đã xây 
dựng quy trình liên thông giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 
cấp huyện với Cục thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính; trong đó 
thời gian của Cục thuế là 05 ngày làm việc; do vậy so với thời gian 
công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cộng thêm 05 ngày 
làm việc.
Tuy nhiên, việc tính điểm theo Quyết định số 766/QĐ-TTg chỉ căn cứ 
vào thời gian thực hiện do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, 
không căn cứ theo các Quyết định công bố địa phương hóa, do vậy các  
TTHC quá hạn xử lý của tỉnh Phú Thọ chủ yếu về lĩnh vực đất đai.

14 UBND tỉnh
An Giang

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ngày 18/3/2024, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường công bố Danh mục  TTHC thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến toàn trình tại Quyết định số 665/QĐ-BTNMT. Đối với 
các thủ tục cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với 
Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật mức độ TTHC trên cơ sở dữ 
liệu TTHC. Tuy nhiên, qua rà soát cơ sở dữ liệu TTHC thì thủ tục 
cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ đã bị bãi bỏ, 
theo thực tế Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo 
Quyết định số 1237/QĐ-BTNMT ngày 12/05/2023 công bố  TTHC 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
mã TTHC là 1.001923 (mã TTHC 1.011671 theo Quyết định số 
1237/QĐ-BTNMT ngày 12/05/2023 thuộc TTHC cấp Bộ).
Điều này gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy, 
đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có phản hồi đối với 
trường hợp nêu trên.

IX Kiến nghị, đề xuất với Bộ Xây Dựng
15 UBND tỉnh 

Nghệ An
Đề nghị Bộ Xây dựng công bố thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi 
công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 
điều chỉnh và thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 là TTHC 
để làm căn cứ cho địa phương công bố Danh mục TTHC thuộc phạm 
vi chức năng quản lý và xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử 
điện tử giải quyết TTHC để triển khai thực hiện. 
Lý do: Trên thực tế ở các địa phương hồ sơ này phát sinh nhiều. Do 
đó, việc Bộ Xây dựng bãi bỏ thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 
xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh và 
không quy định thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 là TTHC 
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dẫn đến quá trình tổ chức thực hiện còn tùy tiện, các thủ tục này 
không được kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận đến khâu giải quyết 
gây khó khăn cho hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương.

X Kiến nghị, đề xuất với Bộ Y tế

16 UBND tỉnh
An Giang

Theo Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc công bố  TTHC thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 
được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 
2024, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy có một số điểm chưa thống 
nhất như sau:
a) Trích yếu của quyết định là “về việc công bố TTHC thuộc lĩnh 
vực Y, Dược cổ truyền là đúng quy định tại Thông tư 02/2024/TT-
BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế, tuy nhiên tại nội dung 
lĩnh vực là Khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng với Thông tư 
02/2024/TT-BYT.
b) Tên  TTHC tại phần I. Danh mục TTHC và phần II. Nội dung cụ 
thể không giống nhau. Và không đúng tên TTHC được cập nhật tại 
cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
c) Kết quả TTHC đề nghị ghi rõ: Giấy chứng nhận là lương y (đối 
với trường hợp đủ điều kiện cấp) hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do 
không cấp Giấy chứng nhận lương y (đối với trường hợp không đủ 
điều kiện cấp); Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy 
chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền (đối với 
trường hợp đủ điều kiện cấp) hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do không 
cấp (đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp).
d) Xem xét sửa quy định về phí thực hiện  TTHC là “Lệ phí” thành “Phí”.
Đề nghị Bộ Y tế điều chỉnh Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 
16/3/2024 cho thống nhất các nội dung nêu trên để địa phương triển 
khai thực hiện.

17 UBND tỉnh 
Bình Định

Kiến nghị Bộ Y tế rà soát, bãi bỏ thành phần hồ sơ “Giấy chứng 
nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp” trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia đối với thủ tục “Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao 
gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo 
quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật 
dược) theo hình thức xét hồ sơ”. Mã thủ tục: 1.004616. Vì theo 
Quyết định số 7867/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế công bố bãi bỏ thành phần hồ sơ “Giấy chứng nhận 
sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp” theo quy định khoản 1 
Điều 4 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
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